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TỜ TRÌNH

Về việc xây dựng Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm.

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến về việc xây dựng và ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật với những nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Trong đời sống văn hóa - xã hội, triển lãm là một trong những hoạt động quan trọng không thể thiếu để Nhà nước tuyên truyền, phổ biến, quảng bá các nội dung chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với các Bộ, Ban, Ngành, việc tổ chức triển lãm vừa là một kênh hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến, phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa là một hình thức để quảng bá, giới thiệu thông tin, hình ảnh, tư liệu chuyên ngành. Đối với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, tổ chức triển lãm cũng là một hình thức được sử dụng thường xuyên nhằm mục đích công bố, phổ biến, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, sản phẩm, thông qua đó tạo sự liên kết, hình thành và định hướng tư tưởng, nội dung, thẩm mỹ, văn hóa đối với công chúng.

Hiện nay, triển lãm là hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục, có xu hướng gia tăng cả về số lượng, nội dung và hình thức triển lãm. Theo thống kê sơ bộ của ngành văn hóa, năm 2013 cả nước có 499 cuộc triển lãm về văn hóa nghệ thuật, năm 2014 con số này là 589 cuộc và năm 2015 tăng lên là 594 cuộc.

Nhìn chung mặt tích cực của hoạt động triển lãm trong những năm qua là đã góp phần nâng cao hiểu biết, trình độ và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; là hoạt động hiệu quả giúp tổ chức, cá nhân trong việc công bố, phổ biến tác phẩm, sản phẩm văn hóa; góp phần gìn giữ, quảng bá những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật và những giá trị nhân văn, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam cũng như những tinh hoa văn hóa của thế giới. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 76/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trong đó giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động triển lãm. 

Trước năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước đây là Bộ Văn hóa - Thông tin) và các cơ quan, Bộ, Ban, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố trong phạm vi quyền hạn quản lý của mình đã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm dựa trên các quy định:

- Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và gallery (ban hành theo Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin);

- Quy chế hoạt động nhiếp ảnh (ban hành kèm theo Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin);

- Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ. 

Từ năm 2013 đến nay hoạt động triển lãm được điều chỉnh, quy định bởi một số chương, điều của các văn bản: 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;

- Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh;

- Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ. 

Các văn bản nêu trên là căn cứ pháp lý để các cơ quan quản lý văn hóa từ Trung ương đến địa phương tổ chức và quản lý các hoạt động triển lãm đáp ứng nhu cầu của xã hội, tạo hành lang pháp lý đưa hoạt động triển lãm phát triển theo đúng pháp luật nhà nước.

Tuy nhiên, do sự phát triển của đời sống xã hội, sự hội nhập sâu, rộng của Việt Nam với thế giới, hoạt động triển lãm đã có những bước phát triển với nhiều nội dung, hình thức mới rất đa dạng, phong phú, đồng thời nảy sinh nhiều vấn đề mới cho thấy sự cần thiết phải có những quy định pháp lý để điều chỉnh.

Các mô hình, nội dung, hình thức triển lãm hiện nay rất đa dạng. Đối tượng tổ chức, tham gia hoạt động triển lãm cũng không chỉ là các cơ quan Nhà nước, Bộ, Ban, Ngành mà có sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mặt khác, việc chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa thúc đẩy các triển lãm mang danh nghĩa quốc gia, nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tại nước ngoài, nhưng không ít triển lãm loại này chưa thực sự đạt yêu cầu, thậm chí có triển lãm bị dư luận đánh giá thấp. Bên cạnh đó, có những trường hợp triển lãm được tổ chức vào thời điểm không phù hợp dẫn đến những phản ứng tiêu cực trong một bộ phận nhân dân, gây bất ổn chính trị. Có trường hợp triển lãm nội dung phản cảm gây bức xúc trong xã hội.

Thực tiễn hoạt động triển lãm nêu trên cho thấy những quy định về quản lý hoạt động triển lãm ban hành trước đây chủ yếu mới chỉ dừng ở phạm vi triển lãm mỹ thuật, triển lãm nhiếp ảnh, chưa bao quát được toàn bộ hoạt động triển lãm với rất nhiều loại hình, nội dung triển lãm khác, vì thế nếu không bổ sung, ban hành văn bản quy định về hoạt động triển lãm thì việc tổ chức và quản lý hoạt động triển lãm sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện nay hầu hết các địa phương đều kiến nghị sớm xây dựng và ban hành quy định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu thực tế, phù hợp với thực tiễn hoạt động triển lãm.

II. CĂN CỨ ĐỂ SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

1.  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2.  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

3.  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015

4. Nghị quyết số 33/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

5. Kế thừa các quy định còn phù hợp tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009; Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 10 năm 2013 về hoạt động mỹ thuật, Nghị định số 72/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 7 năm 2016

6. Kiến nghị, đề xuất của các địa phương về hoạt động triển lãm.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, ngày 17/11/2015 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3985/QĐ-BVHTTDL thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định về hoạt động triển lãm gồm đại diện Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và các cơ quan liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành các bước như khảo sát tình hình thực tế, đánh giá hiệu quả của các Quy chế đã được ban hành trước đây trong đời sống và hoạt động triển lãm, xây dựng đề cương, xây dựng dự thảo, tổ chức hội thảo ở miền Bắc, miền Nam; lấy ý kiến góp ý của các Bộ, Ban, Ngành, Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tính đến ngày 03/10/2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 66 văn bản góp ý của 20 Bộ, Ban, Ngành; 35 văn bản góp ý của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và 11 văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Trong đó 21 cơ quan đồng ý với Dự thảo, 45 cơ quan có đề nghị xem xét chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung (có văn bản góp ý kèm theo). Dự thảo Nghị định cũng đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo quy định.

Ban soạn thảo đã tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý, tiếp thu các ý kiến hợp lý, hoàn chỉnh dự thảo.

IV. BỐ CỤC CỦA NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 5 chương 23 điều

Chương I. Những quy định chung

(gồm 11 điều: từ Điều 1 đến Điều 11)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về hoạt động triển lãm 

Điều 5. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm 

Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm

Điều 7. Quyền của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia hoạt động triển lãm 

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia hoạt động triển lãm

Điều 9. Thẩm quyền cấp giấy phép và tiếp nhận Giấy đăng ký tổ chức triển lãm

Điều 10. Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Điều 11. Thu hồi giấy phép tổ chức triển lãm

Chương II. Triển lãm văn hóa, nghệ thuật (ngoài triển lãm mỹ thuật, triển lãm nhiếp ảnh)

(gồm 2 mục, 6 điều: từ Điều 12 đến Điều 17)

Mục 1. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm 

Điều 12. Các triển lãm phải xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Điều 13. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép

Điều 14. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Mục 2. Tiếp nhận Đăng ký tổ chức triển lãm

Điều 15. Các triển lãm không phải xin cấp giấy phép, nhưng phải đăng ký 

Điều 16. Thủ tục đăng ký tổ chức triển lãm

Điều 17. Thủ tục tiếp nhận đăng ký tổ chức triển lãm

Chương III. Triển lãm mỹ thuật

(gồm 2 điều: từ Điều 18 đến Điều 19)

Điều 18. Điều kiện tổ chức triển lãm
Điều 19. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Chương IV. Triển lãm nhiếp ảnh

(gồm 2 điều: từ Điều 20 đến Điều 21)

Điều 20. Điều kiện tổ chức triển lãm
Điều 21. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm
Chương V. Điều khoản thi hành

(gồm 2 điều: từ Điều 22 đến Điều 23)

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

V. NỘI DUNG BÁO CÁO THÊM 
Theo Hiến pháp 2013 thì quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật chưa có Luật, do đó Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật sẽ là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất điều chỉnh hoạt động này. Sau khi nghiên cứu, xin ý kiến các chuyên gia, Bạn Soạn thảo đã điều chỉnh điều cấm thành trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật (được quy định tại Điều 8 dự thảo Nghị định).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm có ý kiến về Nghị định về hoạt động triển lãm để Chính phủ ban hành./.
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